
Lớp: 24TANCA2-12

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC367 1110004 Trần Ngọc Minh Châu 29/07/2001 TP. HCM Nữ 5.5 5.5 7 1 4.75 Không đạt Không đạt 20SM-TDC1

2 24TANC368 011100054 Nguyễn Thị Thu Cúc 28/10/2002 Bình Dương Nữ 6 6 5.5 2 4.88 Không đạt Không đạt 20CSM

3 24TANC369 211080001 Phan Thị Thanh Hà 07/10/2002 Tây Ninh Nữ 6.5 6.5 9 5.5 6.88 Đạt Trung bình 21CSM

4 24TANC370 211080097 Lê Thị Hồng 23/08/2002 Thanh Hóa Nữ 8.5 8.5 9 3.5 7.38 Đạt Trung bình 21CSM1

5 24TANC371 014900022 Nguyễn Hoàng Khang 19/10/2002 TP HCM Nam 8 8 8 3 6.75 Đạt Trung bình 20COT

6 24TANC372 911100117 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/04/2001 Đắk Lắk Nữ 5 5 6 1.5 4.38 Không đạt Không đạt 19CSM

7 24TANC373 211080007 Nguyễn Hồng Loan 28/05/2000 TPHCM Nữ 7.5 7.5 7 3 6.25 Đạt Trung bình 21CSM1

8 24TANC374 301635656 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/05/1998 Long An Nữ 5.5 5.5 5 6.5 5.63 Đạt Trung bình 8CPL1

9 24TANC375 910500026 Mạch Thị Thúy Ngân 02/06/2001 TPHCM Nữ 5.5 5.5 8.5 3 5.63 Đạt Trung bình 19CYS1

10 24TANC376 011100095 Hà Thị Thanh Ngân 26/03/2002 TP HCM Nữ 9.5 9.5 9.5 3 7.88 Đạt Trung bình 20CSMB

11 24TANC377 1110015 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 20/11/2002 TP. HCM Nữ 8.5 8.5 7 4.5 7.13 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

12 24TANC378 011100006 Lương Thị Ngọc 10/06/2002 Bình Thuận Nữ 4 4 5.5 4.5 4.50 Không đạt Không đạt 20CSMB

13 24TANC379 231207188 Hà Hạnh Nhi 26/04/1999 Bình Định Nữ VP VP VP VP 0.00 Không đạt Không đạt 17CDH3

14 24TANC380 011100033 Trần Yến Như 02/06/2001 TP HCM Nữ 5 5 7 3.5 5.13 Đạt Trung bình 20CSM

15 24TANC381 911100104 Trương Thị Kiều Oanh 07/10/2001 TPHCM Nữ 4.5 4.5 6 1 4.00 Không đạt Không đạt 19CSMB

16 24TANC382 211110007 Nguyễn Thị Ánh Sao 27/05/2003 Tây Ninh Nữ 7.5 7.5 8.5 3.5 6.75 Đạt Trung bình 21CTT

17 24TANC383 211110013 Trần Thị Mỹ Tâm 11/12/2003 Bình Thuận Nữ 8 8 7 7.5 7.63 Đạt Khá 21CTT

Họ và tên
Điểm 
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Ngày kiểm tra: 19/05/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30 Thời gian ôn tập: từ ngày 09/03/2024 đến 28/04/2024

Địa điểm kiểm tra: Số 193 Nguyễn Xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP HCM.

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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18 24TANC384 01110009 Trần Thanh Thanh 25/01/2002 TP. HCM Nữ 7 7 8.5 4 6.63 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

19 24TANC385 01110017 Phạm Thị Phương Thảo 02/11/2000 TP. HCM Nữ 7.5 7.5 9 4.5 7.13 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

20 24TANC386 011100076 Trần Phạm Thu Thủy 15/11/2002 Long An Nữ 4 4 9.5 4 5.38 Đạt Trung bình 20CSMB

21 24TANC387 912700017 Võ Thị Ngọc Trâm 14/05/2001 Tây Ninh Nữ 9 9 9 5.5 8.13 Đạt Trung bình 20CKT

22 24TANC388 211080076 Ngô Thị Huế Trân 16/08/2003 Bến Tre Nữ 6.5 6.5 7.5 4 6.13 Đạt Trung bình 21CSM1

23 24TANC389 01110011 Nguyễn Ái Trinh 19/02/2002 Bình Phước Nữ 7.5 7.5 7 4 6.50 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

24 24TANC390 01110012 Bùi Ngân Ngọc Trúc 05/10/2002 Gia Lai Nữ 7.5 7.5 10 5.5 7.63 Đạt Trung bình 20SM-TDC1

25 24TANC391 011600038 Võ Thanh Trúc 26/08/2002 TP HCM Nữ 4 4 5 5 4.50 Không đạt Không đạt 21CSM

26 24TANC392 010300005 Nguyễn Thị Minh Ngọc 26/03/2002 An Giang Nữ VP VP VP VP 0.00 Không đạt Không đạt 20CXN

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

Tổng số thí sinh đạt:18

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 02 Tổng số thí sinh không đạt: 08

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 24

Trang 2 / 2


